
 

  

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN            

  N  H A    H I  H  N H A VIỆT NA  

  Đ       - T     - H         

 

             Số:              /TYC-BVNT   Khánh Hòa  n             hán         năm 2025 

 

YÊU  ẦU  HÀO  IÁ 

 

Kính gửi: Quý Công ty 

 

Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục mua sắm hóa chất 

thông thường năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. T ô g ti   ủa đơ  vị yêu  ầu   à  giá  

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận, địa chỉ: Đường 

Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Thanh - Phòng 

HCQT – SĐT: 0387.555.528. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận, địa chỉ: Đường 

Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 16h ngày 28 tháng 8 năm 2025 đến trước 16h 

ngày 08 tháng 9 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem 

xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 9 năm 

2025 

II. N i  u g yêu  ầu bá  giá: 

1. Danh mục chào giá: Mua sắm hóa chất thông thường năm 2025 của Bệnh viện 

Đa Khoa Ninh Thuận (phụ lục 01). 

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm Thư chào giá hoặc bảng báo giá của 

nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02. 

3. Địa điểm giao hàng: Kho phòng HCQT, Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 07 ngày, kể từ ngày Bệnh viện đặt 

hàng. 

5. Dự kiến thanh toán tiền hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ khi nghiệm thu hàng 

hoá. 

6. Các thông tin khác: 

- Số lượng báo giá: 02 bản.  

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí 

khác (nếu có). 



 

  

- Hạn dùng của hàng hoá: ≥ 12  hán  được  ính  ừ n    Bệnh viện nhận được 

h n . 

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử:  

benhvienninhthuan.vn và gửi trực tiếp. 

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: Tê  đơ  vị t am gia bá  giá; 

Tê   a   mụ  bá  giá; Người     : T a   - P ò g Hà     í   quả  trị – SĐT: 

0387.555.528, Bệ   việ  tỉ   Ni   T u  , Đườ g Nguyễ  Vă   ừ, P ườ g Ni   

  ử, tỉ   K á   Hòa. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCG7 

                IÁ  ĐỐ  

 

 

 

 

             Lê Huy T     

 

 

 

  

benhvienninhthuan.vn;%20muasamcong.mpi.gov.vn


 

  

 

PHỤ LỤ  01 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN            

  N  H A    H I  H  N H A VIỆT NAM 

  Đ       - T     - H         

 

DANH  Ụ   UA SẮ  HÓA  HẤT THÔN  THƯỜN  NĂ  2025 

(Đính kèm Thư  êu cầu số:            /TYC-BVNT n             /          /2025 của Bệnh viện 

Đa Khoa Ninh Thuận) 

 

STT Tê   à g  óa Đặ  tí   kỹ t u t, quy  á   Đvt Số  ượ g 

1 Nước lau sàn nhà 

- Thể tích: ≥ 1 lít 

- Công dụng: Tẩy các vết bẩn, 

mùi hương thơm mát 

Chai 1.660 

2 Nước lau kính 

- Thể tích: ≥ 520ml 

- Công dụng: Làm sạch bóng 

bề mặt kính, inox, không để 

lại vết ố vàng 

Chai 500 

3 Nước rửa tay 

- Thể tích: ≥ 500ml 

- Công dụng: Dưỡng da, khử 

mùi, ngăn ngừa vi khuẩn 

Chai 3.000 

4 Thuốc tẩy đồ vải 
- Thể tích: ≥ 1 lít 

- Công dụng: Tẩy các vết bẩn 
Lít 13.000 

5 Thuốc tẩy vệ sinh 
- Thể tích: ≥ 500ml 

- Công dụng: Tẩy rửa bồn cầu 
Chai 1.200 

6 
Chất tẩy bẩn siêu 

sạch 

- Khối lượng: ≥ 700g 

- Công dụng: Tẩy và làm mới 

tất cả các vật dụng bị rỉ sét, 

dơ, ố vàng, bụi bám lâu năm 

trên các bề mặt của vật dụng 

Chai 70 

7 Thuốc diệt chuột 

- Trọng lượng: ≥ 10 gói/hộp, 

dạng viên 

- Công dụng: Diệt chuột ngay 

từ lần ăn bả đầu tiên, không 

gây hại cho người và vật nuôi 

Hộp 120 



 

  

STT Tê   à g  óa Đặ  tí   kỹ t u t, quy  á   Đvt Số  ượ g 

8 Miếng dán chuột Trọng lượng: ≥ 55g/miếng Miếng 150 

9 
Men xử lý nhà vệ 

sinh 

- Trọng lượng: ≥ 300g 

- Công dụng: Phòng chống 

tắc nghẽn, khử mùi hôi 

Gói 300 

10 Chất thông cầu 

- Trọng lượng: ≥ 175g 

- Công dụng: Tiêu hủy cặn bã 

trong hầm, không bốc mùi 

Gói 100 

11 Thuốc thông cầu 

- Thể tích: ≥ 1 lít 

- Công dụng: Tiêu hủy cặn bã 

trong hầm, không bốc mùi. 

Chai 100 

12 Hóa chất test NH4 

- Trọng lượng: ≥ 120g 

- Công dụng: Kết quả nhanh 

và chính xác cho môi trường 

nước thải 

Hộp 20 

13 Hóa chất text NO3 

- Trọng lượng: ≥ 120g 

- Công dụng: Kiểm tra hàm 

lượng Nitrate trong môi 

trường nước 

Hộp 20 

14 Dung dịch xả vải 

- Thể tích: ≥ 5 lít 

- Công dụng: Giúp cho quần 

áo loại bỏ hết xà phòng, mềm 

mại, giữ màu, thơm lâu. 

Can 400 

15 
Thuốc diệt côn 

trùng, muỗi, kiến 

- Thể tích: ≥ 1 lít 

- Công dụng: Xua đuổi và 

diệt trừ hiệu quả côn trùng 

muỗi, kiến. 

Chai 15 



 

  

STT Tê   à g  óa Đặ  tí   kỹ t u t, quy  á   Đvt Số  ượ g 

16 
Thuốc diệt cỏ sinh 

học 

- Thể tích: ≥ 1 lít 

- Công dụng: kiểm soát và 

ngăn chặn sự phát triển của 

cỏ dại. 

Chai 20 

17 
Dung dịch xà phòng 

nước 

- Thể tích: ≥ 10 lít 

- Công dụng: Làm sạch hiệu 

quả, giúp bảo vệ sợi vải tốt 

hơn. 

Can 1.500 

18 Xà phòng bột 

- Trọng lượng: ≥ 380g 

- Công dụng: Tẩy trắng, sạch 

vết bẩn 

Bịch 13.000 



 

  

PHỤ LỤ  02 

 ẪU YÊU  ẦU  HÀO  IÁ   A BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN 

Kính gửi: Bệ   việ  Đa K  a Ni   T u   
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận, chúng  ôi....[ hi  ên  địa chỉ của hãn  sản xuấ   nh  cun  cấp; 

 rườn  hợp nhiều hãn  sản xuấ   nh  cun  cấp cùn   ham  ia  ron  mộ  báo  iá ( ọi chun  l  liên danh)  hì  hi rõ  ên  địa chỉ của các 

 h nh viên liên danh] báo giá cho danh mục mua sắm hóa chất thông thường năm 2025 như sau: 

1. Báo giá cho danh mục mua sắm hóa chất thông thường năm 2025 và dịch vụ liên quan (nếu có) 

STT 
Da   mụ  

 à g  óa
 
 

Yêu  ầu về tí    ă g, 

t ô g số kỹ t u t 

Ký, mã, 

  ã  

 iệu, 

model, 

 ã g 

sả  

xuất 

 ã 

HS
 

H   

 ù g  

(≥ 

t á g)
 

 uất 

xứ
 
Đơ  vị 

tí   

Số 

 ượ g 

Đơ  giá
 

(VND) 

  i   í 

     á  

 ị   vụ 

 iê  qua  

( ếu  ó) 

(VNĐ) 

T uế,   í, 

 ệ   í ( ếu 

 ó) 

(VND) 

T à   tiề  

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(9)*[(10)+(11)+(12)] 

1 

Nước lau 

sàn nhà 

- Thể tích: ≥ 1 lít 

- Công dụng: Tẩy các 

vết bẩn, mùi hương 

thơm mát 

  

12  Chai 1.660 

    

2 

Nước lau 

kính 

- Thể tích: ≥ 520ml 

- Công dụng: Làm sạch 

bóng bề mặt kính, inox, 

không để lại vết ố vàng 

  

12  Chai 500 

    



 

  

3 Nước rửa tay 

- Thể tích: ≥ 500ml 

- Công dụng: Dưỡng da, 

khử mùi, ngăn ngừa vi 

khuẩn 

  

12  Chai 3.000 

    

4 

Thuốc tẩy đồ 

vải 

- Thể tích: ≥ 1 lít 

- Công dụng: Tẩy các 

vết bẩn 

  

12  Lít 13.000 

    

5 

Thuốc tẩy vệ 

sinh 

- Thể tích: ≥ 500ml 

- Công dụng: Tẩy rửa 

bồn cầu 

  

12  Chai 1.200 

    

6 

Chất tẩy bẩn 

siêu sạch 

- Khối lượng: ≥ 700g 

- Công dụng: Tẩy và 

làm mới tất cả các vật 

dụng bị rỉ sét, dơ, ố 

vàng, bụi bám lâu năm 

trên các bề mặt của vật 

dụng 

  

12  Chai 70 

    



 

  

7 

Thuốc diệt 

chuột 

- Trọng lượng: ≥ 

10gói/hộp, dạng viên 

- Công dụng: Diệt chuột 

ngay từ lần ăn bả đầu 

tiên, không gây hại cho 

người và vật nuôi 

  

12  Hộp 120 

    

8 

Miếng dán 

chuột 

Trọng lượng: ≥ 

55g/miếng 

  

12  Miếng 150 

    

9 

Men xử lý 

nhà vệ sinh 

- Trọng lượng: ≥ 300g 

- Công dụng: Phòng 

chống tắc nghẽn, khử 

mùi hôi 

  

12  Gói 300 

    

10 

Chất thông 

cầu 

- Trọng lượng: ≥ 175g 

- Công dụng: Tiêu hủy 

cặn bã trong hầm, không 

bốc mùi 

  

12  Gói 100 

    

11 

Thuốc thông 

cầu 

- Thể tích: ≥ 1 lít 

- Công dụng: Tiêu hủy 

cặn bã trong hầm, không 

bốc mùi. 

  

12  Chai 100 

    



 

  

12 

Hóa chất test 

NH4 

- Trọng lượng: ≥ 120g 

- Công dụng: Kết quả 

nhanh và chính xác cho 

môi trường nước thải 

  

12  Hộp 20 

    

13 

Hóa chất 

text NO3 

- Trọng lượng: ≥ 120g 

- Công dụng: Kiểm tra 

hàm lượng Nitrate trong 

môi trường nước 

  

12  Hộp 20 

    

14 

Dung dịch 

xả vải 

- Thể tích: ≥ 5 lít 

- Công dụng: Giúp cho 

quần áo loại bỏ hết xà 

phòng, mềm mại, giữ 

màu, thơm lâu. 

  

12  Can 400 

    

15 

Thuốc diệt 

côn trùng, 

muỗi, kiến 

- Thể tích: ≥ 1 lít 

- Công dụng: Xua đuổi 

và diệt trừ hiệu quả côn 

trùng muỗi, kiến. 

  

12  Chai 15 

    

16 

Thuốc diệt 

cỏ sinh học 

- Thể tích: ≥ 1 lít 

- Công dụng: kiểm soát 

và ngăn chặn sự phát 

triển của cỏ dại. 

  

12  Chai 20 

    



 

  

17 

Dung dịch 

xà phòng 

nước 

- Thể tích: ≥ 10 lít 

- Công dụng: Làm sạch 

hiệu quả, giúp bảo vệ 

sợi vải tốt hơn. 

  

12  Can 1.500 

    

18 

Xà phòng 

bột 

- Trọng lượng: ≥ 380g 

- Công dụng: Tẩy trắng, 

sạch vết bẩn 

  

12  Bịch 13.000 

    

 Tổ g    g            

(Gửi kèm  heo các   i liệu chứn  minh về  ính năn    hôn  số kỹ  huậ  v  các   i liệu liên quan của h n  hóa) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ hi cụ  hể số n    nhưn  khôn  nhỏ hơn 90 n   ]  

kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ hi n    .... hán ...năm... kế   húc nhận báo  iá phù hợp với  hôn   in  ại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo 

 iá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

….  n   ....  hán ....năm 2025 

Đ i  iệ   ợ    á   ủa  ã g sả  xuất,   à  u g  ấ  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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